
Ngạch
Mã 

ngạch
Bậc Hệ số Thời điểm Ngạch

Mã 

ngạch
Bậc Hệ số Thời điểm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Đỗ Lâm Giang Yên Trung 1982 ĐH Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/3/2020

Chuyên 

viên
01.003 4/9 3,33 01/3/2023

2 Phạm Quang Đạo Yên Trung 1982 ĐH Chỉ huy trưởng quân sự
Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/01/2020

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/01/2023

3 Hoàng Trung Thông Yên Thành 1965 TC Bí thư Đảng ủy 
Nhân 

viên
01.005 10/12 3,66 01/5/2021

Nhân 

viên
01.005 11/12 3,86 01/5/2023

4 Trịnh Thị Thu Thảo Yên Thành 1995 ĐH
Công chức Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 01/4/2020

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/4/2023

5 Phạm Khắc Thông Yên Thọ 1966 TC Bí thư Đảng ủy
Nhân 

viên
01.005 6/12 2,86 01/01/2021

Nhân 

viên
01.005 7/12 3,06 01/01/2023

6 Lê Quang Sáng Yên Thọ 1983 TC Chủ tịch Hội Nông dân
Nhân 

viên
01.005 5/12 2,66 01/01/2021

Nhân 

viên
01.005 6/12 2,86 01/01/2023

7 Nguyễn Thị Tuyết Yên Thọ 1971 ĐH Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân
Chuyên 

viên
01.003 4/9 3,33 01/01/2020

Chuyên 

viên
01.003 5/9 3,66 01/01/2023

8 Phạm Thị Tươi Yên Thọ 1990 ĐH
Công chức Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/02/2020

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/02/2023

9 Vũ Thị Thu Trang Yên Thọ 1990 ĐH Công chức Văn phòng - Thống kê
Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/02/2020

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/02/2023

10 Trịnh Thị Thoa Yên Thọ 1994 CĐ
Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh

Chuyên viên 

cao đẳng 

01a.00

3
2/10 2,41 01/6/2020 Cán sự 01.004 3/10 2,72 01/6/2023

11 Hoàng Trọng Kiêm Yên Nghĩa 1968 ĐH Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân
Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/01/2020

Chuyên 

viên
01.003 4/9 3,33 01/01/2023

12 Hoàng Thị Thanh Hương Yên Nghĩa 1989 ĐH Công chức Văn phòng - Thống kê
Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 01/4/2020

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/4/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN Ý YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

Nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức xã đợt I năm 2023

TT Họ và tên
Đơn vị 

công tác

Năm 

sinh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, chức danh hiện giữ

Bậc, hệ số lương hiện hưởng Kết quả nâng bậc lương đợt I/2023

Ghi chú
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13 Vũ Thị Xuân Yên Nghĩa 1987 ĐH
Công chức Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/3/2020

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/3/2023

14
Phạm Thị Thanh 

Hương
Yên Phương 1971 ĐH Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/01/2020

Chuyên 

viên
01.003 4/9 3,33 01/01/2023

15 Đinh Văn Đề Yên Phương 1987 ĐH
Công chức Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/01/2020

Chuyên 

viên
01.003 4/9 3,33 01/01/2023

16 Vũ Văn Biên Yên Chính 1984 ĐH Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Chuyên 

viên
01.003 4/9 3,33 01/5/2020

Chuyên 

viên
01.003 5/9 3,66 01/5/2023

17 Nguyễn Thị Thu Hà Yên Chính 1984 ĐH Công chức Văn phòng - Thống kê
Chuyên 

viên
01.003 4/9 3,33 01/5/2020

Chuyên 

viên
01.003 5/9 3,66 01/5/2023

18 Phạm Thị Tâm Yên Phú 1984 ĐH Phó Bí thư Đảng ủy
Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/01/2020

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/01/2023

19 Phạm Thị Hà Yên Phú 1990 ĐH Công chức Văn phòng - Thống kê
Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/02/2020

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/02/2023

20 Đỗ Thị Hồng Yên Phú 1994 ĐH Công chức Tài chính - Kế toán
Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 01/4/2020

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/4/2023

21 Hoàng Duy Tiến Yên Phú 1996 ĐH
Công chức Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 01/4/2020

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/4/2023

22 Nguyễn Thị Hương Giang Yên Hưng 1991 ĐH Công chức Văn hóa - Xã hội
Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 01/4/2020

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/4/2023

23 Lê Thị Ngọc Bích Yên Phong 1992 ĐH
Công chức Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 01/4/2020

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/4/2023

24 Dương Thị Phượng Yên Phong 1995 ĐH Công chức Văn phòng - Thống kê
Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 01/4/2020

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/4/2023

25 Nguyễn Văn Cương Yên Phong 1964 TC Công chức Văn hóa - Xã hội
Nhân 

viên
01.005 9/12 3,46 01/4/2021

Nhân 

viên
01.005 10/12 3,66 01/4/2023

26 Hoàng Tiến Hải Yên Khánh 1964 TC Chủ tịch Hội Nông dân
Nhân 

viên
01.005 8/12 3,26 01/3/2021

Nhân 

viên
01.005 9/12 3,46 01/3/2023

27 Ngô Văn Tấn Yên Khánh 1979 ĐH Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/01/2020

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/01/2023

28 Ngô Thị Phương Yên Khánh 1992 ĐH
Công chức Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/02/2020

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/02/2023



Ngạch
Mã 

ngạch
Bậc Hệ số Thời điểm Ngạch

Mã 

ngạch
Bậc Hệ số Thời điểm

TT Họ và tên
Đơn vị 

công tác

Năm 

sinh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, chức danh hiện giữ

Bậc, hệ số lương hiện hưởng Kết quả nâng bậc lương đợt I/2023

Ghi chú

29 Đoàn Thị Huệ Yên Khánh 1984 ĐH Công chức Văn phòng - Thống kê
Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/3/2020

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/3/2023

30 Phạm Trung Kiên Yên Khánh 1981 ĐH Công chức Văn hóa - Xã hội
Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/9/2019

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/3/2023

Khiển 

trách

31 Ngô Thị Hà Yên Bình 1991 ĐH
Công chức Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/02/2020

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/02/2023

32 Đinh Kim Hồng Yên Bình 1976 TC Công chức Văn hóa - Xã hội
Nhân 

viên
01.005 9/12 3,46 01/01/2021

Nhân 

viên
01.005 10/12 3,66 01/01/2023

33 Nguyễn Thị Hà Yên Bình 1993 ĐH Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/02/2020

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/02/2023

34 Lương Thị Yến Yên Bình 1990 ĐH
Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 01/3/2020

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/3/2023

35 Nguyễn Thị Huệ Yên Minh 1989 ĐH
Công chức Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/01/2020

Chuyên 

viên
01.003 4/9 3,33 01/01/2023

36 Nguyễn Phương Thúy Yên Minh 1990 ĐH Công chức Văn hóa - Xã hội
Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/02/2020

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/02/2023

37 Lành Văn Hoàn Yên Tân 1971 ĐH Phó Bí thư Đảng ủy
Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/4/2020

Chuyên 

viên
01.003 4/9 3,33 01/4/2023

38 Đỗ Danh Lợi Yên Tân 1983 ĐH Công chức Văn hóa - Xã hội
Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/4/2020

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/4/2023

39 Trần Thị Hiền Yên Tân 1991 ĐH Công chức Tài chính - Kế toán
Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/5/2020

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/5/2023

40 Đỗ Thị Thắm Yên Tân 1991 ThS Công chức Văn hóa - Xã hội
Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/02/2020

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/02/2023

41 Trần Văn Tuyên Yên Lợi 1966 TC Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân
Nhân 

viên
01.005 8/12 3,26 01/3/2021

Nhân 

viên
01.005 9/12 3,46 01/3/2023

42 Đinh Thị Như Yên Lợi 1996 ĐH
Công chức Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 01/4/2020

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/4/2023

43 Ngô Văn Diệp Yên Lợi 1989 TC Chỉ huy trưởng quân sự
Nhân 

viên
01.005 2/12 2,06 01/4/2021

Nhân 

viên
01.005 3/12 2,26 01/4/2023

44 Đỗ Thị Nga Yên Lợi 1992 ĐH Công chức Tài chính - Kế toán
Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/02/2020

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/02/2023
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45 Nguyễn Thị Hằng Yên Mỹ 1991 ĐH Công chức Văn hóa - Xã hội
Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/6/2020

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/6/2023

46 Trần Văn Tâm Yên Mỹ 1975 TC Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Nhân 

viên
01.005 2/12 2,06 01/5/2021

Nhân 

viên
01.005 3/12 2,26 01/5/2023

47 Nguyễn Quang Hưng Yên Dương 1977 ĐH Phó Bí thư Đảng ủy
Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/01/2020

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/01/2023

48 Nguyễn Văn Mừng Yên Dương 1988 TC Chỉ huy trưởng quân sự
Nhân 

viên
01.005 2/12 2,06 01/4/2021

Nhân 

viên
01.005 3/12 2,26 01/4/2023

49 Đỗ Thành Trung Yên Dương 1987 ĐH
Công chức Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/3/2020

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/3/2023

50 Vũ Thị Diễm Lan Yên Dương 1989 ĐH Công chức Tài chính - Kế toán
Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/02/2020

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/02/2023

51 Phạm Thị Nụ thị trấn Lâm 1988 ĐH
Công chức Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/02/2020

Chuyên 

viên
01.003 4/9 3,33 01/02/2023

52 Dương Doãn Tuấn thị trấn Lâm 1971 TC Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân
Nhân 

viên
01.005 5/12 2,66 01/3/2021

Nhân 

viên
01.005 6/12 2,86 01/3/2023

53 Cao Thị Thanh Hằng thị trấn Lâm 1994 ĐH Công chức Tài chính - Kế toán
Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 01/4/2020

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/4/2023

54 Dương Văn Đức thị trấn Lâm 1993 ĐH
Công chức Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 01/4/2020

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/4/2023

55 Nguyễn Thị Hảo Yên Hồng 1987 ĐH Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 01/3/2020

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/3/2023

56 Ninh Thị Vân Yên Hồng 1993 ĐH
Công chức Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/02/2020

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/02/2023

57 Phạm Kiều Linh Yên Hồng 1993 ĐH Công chức Tài chính - Kế toán
Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/02/2020

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/02/2023

58 Hoàng Thị Huế Yên Bằng 1992 CĐ Công chức Văn hóa - Xã hội
Chuyên viên 

cao đẳng 

01a.00

3
2/10 2,41 01/01/2020 Cán sự 01.004 3/10 2,72 01/01/2023

59 Hoàng Công Tính Yên Khang 1968 TC Phó bí thư Đảng ủy
Nhân 

viên
01.005 6/12 2,86 01/6/2021

Nhân 

viên
01.005 7/12 3,06 01/6/2023

60 Cao Thị Hiền Lương Yên Khang 1992 ĐH Công chức Tài chính - Kế toán
Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/02/2020

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/02/2023
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61 Ninh Đức Hiếu Yên Ninh 1979 ĐH Công chức Tài chính - Kế toán
Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/4/2020

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/4/2023

62 Nguyễn Đăng Tú Yên Ninh 1990 ĐH Công chức Văn phòng - Thống kê
Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/02/2020

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/02/2023

63 Trần Thị Hương Yên Ninh 1991 ĐH Công chức Văn hóa - Xã hội
Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/02/2020

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/02/2023

64 Bùi Thế Lương Yên Ninh 1971 ĐH Chủ tịch Hội Nông dân
Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/01/2020

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/01/2023

65 Trương Thị Tâm Yên Tiến 1992 ĐH Công chức Tài chính - Kế toán
Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/3/2020

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/3/2023

66 Nguyễn Mạnh Tăng Yên Thắng 1972 TC Bí thư Đảng ủy
Nhân 

viên
01.005 7/12 3,06 01/3/2021

Nhân 

viên
01.005 8/12 3,26 01/3/2023

67 Trịnh Thị Dung Yên Thắng 1984 ĐH Công chức Tài chính - Kế toán
Chuyên 

viên
01.003 4/9 3,33 01/9/2019

Chuyên 

viên
01.003 5/9 3,66 01/9/2022

68 Phan Thị Liễu Yên Thắng 1985 ĐH Công chức Văn phòng - Thống kê
Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/3/2020

Chuyên 

viên
01.003 4/9 3,33 01/3/2023

69 Ninh Công Thành Yên Thắng 1992 ĐH
Công chức Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 01/4/2020

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/4/2023

70 Trần Văn Dụng Yên Trị 1963 TC Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Nhân 

viên
01.005 6/12 2,86 01/6/2021

Nhân 

viên
01.005 7/12 3,06 01/6/2023

71 Hoàng Văn Nguyên Yên Trị 1983 TC Chỉ huy trưởng quân sự
Nhân 

viên
01.005 3/12 2,26 01/5/2021

Nhân 

viên
01.005 4/12 2,46 01/5/2023

72 Trần Thị Yến Yên Trị 1990 CĐ Công chức Văn phòng - Thống kê
Chuyên viên 

cao đẳng 

01a.00

3
2/10 2,41 01/01/2020 Cán sự 01.004 3/10 2,72 01/01/2023

73 Vũ Đình Tiến Yên Trị 1989 ĐH Công chức Văn hóa - Xã hội
Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/02/2020

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/02/2023

74 Nguyễn Thị Lan Hương Yên Trị 1993 ĐH Công chức Tài chính - Kế toán
Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/02/2020

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/02/2023

75 Trần Văn Kỷ Yên Trị 1980 ĐH Công chức Văn phòng - Thống kê
Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 01/6/2019

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/12/2022 Khiển 

trách

76 Đinh Thị Hiến Yên Đồng 1991 ĐH Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/02/2020

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/02/2023



Ngạch
Mã 

ngạch
Bậc Hệ số Thời điểm Ngạch

Mã 

ngạch
Bậc Hệ số Thời điểm

TT Họ và tên
Đơn vị 

công tác

Năm 

sinh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, chức danh hiện giữ

Bậc, hệ số lương hiện hưởng Kết quả nâng bậc lương đợt I/2023

Ghi chú

77 Nguyễn Thị Hạnh Yên Lương 1993 ĐH Công chức Tài chính - Kế toán
Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/02/2020

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/02/2023

78 Trịnh Xuân Hiền Yên Cường 1971 ĐH Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Chuyên 

viên
01.003 7/9 4,32 01/4/2020

Chuyên 

viên
01.003 8/9 4,65 01/4/2023

79 Nguyễn Công Trình Yên Nhân 1971 ĐH Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Chuyên 

viên
01.003 5/9 3,66 01/02/2020

Chuyên 

viên
01.003 6/9 3,99 01/2/2023

80 Phạm Ngọc Sơn Yên Nhân 1971 ĐH Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân
Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/5/2020

Chuyên 

viên
01.003 4/9 3,33 01/5/2023

81 Nguyễn Hữu Tuân Yên Nhân 1980 ĐH Công chức Tài chính - Kế toán
Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/5/2020

Chuyên 

viên
01.003 4/9 3,33 01/5/2023

82 Vũ Hồng Phong Yên Lộc 1991 ĐH Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân
Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/6/2020

Chuyên 

viên
01.003 4/9 3,33 01/6/2023

83 Khiếu Quang Đốc Yên Phúc 1970 ĐH Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân
Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 01/02/2020

Chuyên 

viên
01.003 4/9 3,33 01/02/2023

84 Trần Thị Thúy Ly Yên Phúc 1995 ĐH Công chức Văn phòng - Thống kê
Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 01/4/2020

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/4/2023



Ngạch
Mã 

ngạch
Bậc Hệ số Thời điểm Ngạch

Mã 

ngạch
Bậc Hệ số Thời điểm

TT Họ và tên
Đơn vị 

công tác

Năm 

sinh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, chức danh hiện giữ

Bậc, hệ số lương hiện hưởng Kết quả nâng bậc lương đợt I/2023

Ghi chú



Ngạch
Mã 

ngạch
Bậc Hệ số Thời điểm Ngạch

Mã 

ngạch
Bậc Hệ số Thời điểm

TT Họ và tên
Đơn vị 

công tác

Năm 

sinh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, chức danh hiện giữ

Bậc, hệ số lương hiện hưởng Kết quả nâng bậc lương đợt I/2023

Ghi chú


















